
Tuyệt đối
Tương đối 

(%)

A B 1 2 3 4 5

A TỔNG NGUỒN THU NSĐP            33.792.180.000          329.702.998.902          192.779.000.000 -136.923.998.902               58,5 

I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp                 997.000.000              9.900.000.000            25.381.000.000 15.481.000.000             256,4 

- Thu NSĐP hưởng 100%                 309.000.000                   11.000.000            22.230.000.000 22.219.000.000      202.090,9 

-
Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân 

chia
                688.000.000              9.889.000.000              3.151.000.000 -6.738.000.000               31,9 

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên            32.795.180.000          301.090.516.503          162.398.000.000 -138.692.516.503               53,9 

1 Thu bổ sung cân đối ngân sách            32.795.180.000          157.057.408.884          162.398.000.000 5.340.591.116             103,4 

2 Thu bổ sung có mục tiêu          144.033.107.619                                  -   -144.033.107.619                   -   

III Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV Thu kết dư                   20.209.761 -20.209.761

V
Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển 

sang
18.692.272.638 -18.692.272.638

VI
Thu chuyển nguồn CCTL từ năm 

trước chuyển sang
             5.000.000.000 5.000.000.000

VII
Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên cấp 

trên
                               -   

B TỔNG CHI NSĐP            33.792.180.000          317.940.749.833          192.779.000.000 -125.161.749.833               60,6 

I Tổng chi cân đối NSĐP            32.907.380.000          296.917.322.433          192.779.000.000 -104.138.322.433               64,9 

1 Chi đầu tư phát triển (1)              1.683.000.000 1.683.000.000

2 Chi thường xuyên            32.304.380.000          220.720.006.000          187.240.000.000 -33.480.006.000               84,8 

3
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa 

phương vay (2)

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

5 Dự phòng ngân sách                 603.000.000              3.703.000.000              3.856.000.000 153.000.000

6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

7

Chi ngân sách các cơ quan, đơn vị giải thể 

cấp huyện hạch toán về xã            72.494.316.433 -72.494.316.433

II Tăng thu NS không bao gồm thu từ đất - 

DK giao khi phát sinh số thu

III Chi các chương trình mục tiêu                 884.800.000            21.023.427.400                                  -   -21.023.427.400                   -   

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia                 884.800.000            21.023.427.400                                  -   -21.023.427.400                   -   

 - Chương trình MTQG phát triển KTXH 

vùng đồng bào DTTS&MN
                350.000.000            12.502.509.600                                  -   -12.502.509.600                   -   

 + Vốn đầu tư                 350.000.000                313.994.000 -313.994.000

 + Vốn sự nghiệp           12.188.515.600 -12.188.515.600

 - Chi chương trình MTQG giảm nghèo                 534.800.000              7.414.911.800                                  -   -7.414.911.800                   -   

 + Vốn đầu tư                                -   

 + Vốn sự nghiệp                534.800.000             7.414.911.800                                 -   -7.414.911.800

 - Chương trình MTQG xây dựng NTM                                  -                                    -                                    -                                  -   

 + Vốn đầu tư                               -   

 + Vốn sự nghiệp                               -   

Nội dung
Dự toán

 năm 2026

So sánh

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2026

Dự toán 

năm 2025

(Kèm theo Nghị quyết số  34/NQ-HĐND ngày  19/12/2025 của Hội đồng nhân dân xã Bắc Yên)

STT

Biểu mẫu số 15

Ước thực hiện 

năm 2025

Đơn vị: Đồng



Tuyệt đối
Tương đối 

(%)

Nội dung
Dự toán

 năm 2026

So sánh
Dự toán 

năm 2025
STT

Ước thực hiện 

năm 2025

- Chi nộp trả ngân sách cấp trên (Vốn đầu tư 

Chương trình MTQG 1719)             1.106.006.000 -1.106.006.000

2 Chi các chương trình mục tiêu

IV Chi chuyển nguồn sang năm sau

C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP (2)

D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP (2)

I Từ nguồn vay để trả nợ gốc

II
Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, 

kết dư ngân sách cấp tỉnh

E TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP (2)

I Vay để bù đắp bội chi

II Vay để trả nợ gốc

CHỦ TỊCH

Hà Thị Ngọc Yến



Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP
Thu 

NSNN
Thu NSĐP

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG THU NSNN        60.000.000.000          9.900.000.000         29.800.000.000       25.381.000.000 49,7 256,4

I Thu nội địa        60.000.000.000          9.900.000.000         29.800.000.000       25.381.000.000 49,7 256,4

1
Thu từ khu vực DNNN do trung 

ương quản lý (1)
                             -                                 -                                  -                                -   

2
Thu từ khu vực DNNN do địa 

phương quản lý
              26.738.000                               -                                  -                                -               -   

3
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài (3)
                             -                                 -                                  -                                -   

4
Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc 

doanh (4)
       29.762.538.018             754.000.000         15.977.000.000       15.977.000.000 53,7 2119,0

 - Thuế GTGT        14.900.000.000             664.000.000           8.496.000.000         8.496.000.000 57,0 1279,5

 - Thuế TNDN             210.824.381                               -             2.350.000.000         2.350.000.000 1114,7

 - Thuế Tài nguyên        14.650.000.000               90.000.000           5.131.000.000         5.131.000.000 35,0 5701,1

 - Thuế TTĐB                 1.713.637                               -                                  -                                -   

5 Thuế thu nhập cá nhân        26.950.000.000          8.580.000.000           1.753.000.000         1.753.000.000 6,5 20,4

6 Thuế bảo vệ môi trường                              -                                 -                                  -                                -   

7 Lệ phí trước bạ          2.100.000.000             185.000.000           4.500.000.000         4.500.000.000 214,3 2432,4

8 Thu phí, lệ phí             550.000.000             250.000.000              770.000.000             581.000.000 140,0 232,4

9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp                              -                                 -                                  -                                -   

10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp               11.000.000               11.000.000                                -                                -   

11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước                    141.268                               -                                  -                                -               -   

12 Thu tiền sử dụng đất                              -                                 -             6.000.000.000         1.870.000.000 

13
Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc 

sở hữu nhà nước
                             -                                 -                                  -                                -   

14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết                              -                                 -                                  -                                -   

15
Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng 

sản, vùng trời, vùng biển
            342.895.877                               -                                  -                                -               -   

16 Thu khác ngân sách             256.686.837             120.000.000              800.000.000             700.000.000 311,7 583,3

17
Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công 

sản khác
                             -                                 -                                  -                                -   

18 Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)                              -                                 -                                  -                                -   

19

Lợi nhuận được chia của Nhà nước 

và lợi nhuận sau thuế còn lại sau 

khi trích lập các quỹ của doanh 

nghiệp nhà nước (5)

                             -                                 -                                  -                                -   

20
Chênh lệch thu chi Ngân hàng 

Nhà nước (5)
                             -                                 -                                  -                                -   

II Thu các khoản huy động, đóng góp

STT Nội dung

Ước thực hiện năm 2025 Dự toán năm 2026 So sánh (%)

Biểu mẫu số 16

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số  34/NQ-HĐND ngày  19/12/2025 của Hội đồng nhân dân xã Bắc Yên)

Đơn vị: Đồng



Tổng thu NSNN Thu NSĐP Tổng thu NSNN Thu NSĐP
Thu 

NSNN
Thu NSĐP

STT Nội dung

Ước thực hiện năm 2025 Dự toán năm 2026 So sánh (%)

III Thu từ dầu thô

IV Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

CHỦ TỊCH

Hà Thị Ngọc Yến



Tuyệt đối
Tương đối 

(%)

A B 1 2 3=2-1 4=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ        33.792.180.000        192.779.000.000 158.986.820.000           570,5 

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP        32.907.380.000        192.779.000.000 159.871.620.000           585,8 

I Chi đầu tư phát triển (1)                              -              1.683.000.000 1.683.000.000

1 Chi đầu tư cho các dự án                              -              1.683.000.000 1.683.000.000

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

- Chi đầu tư từ  nguồn thu tiền sử dụng đất                              -              1.683.000.000 1.683.000.000

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết                              -   

- Chi đầu tư XDCBTT

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp 

sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ 

chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy 

định của pháp luật

3 Chi đầu tư phát triển khác

II Chi thường xuyên. Trong đó:        32.304.380.000        187.240.000.000 154.935.620.000           579,6 

Chi giáo dục - đào tạo            100.000.000       121.617.000.000 121.517.000.000      121.617 

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền

 địa phương vay (2)
                             -   

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)
                             -   

V Dự phòng ngân sách             603.000.000            3.856.000.000         3.253.000.000 
          639,5 

VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

VII Tăng thu NS không bao gồm thu từ đất - DK giao khi 

phát sinh số thu

                             -                                  -                                -   

C CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU             884.800.000                                -             (884.800.000)                 -   

I

 Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào 

Dân tộc thiểu số và Miền núi             350.000.000                                -             (350.000.000)                 -   

-  Vốn đầu tư            350.000.000                                -             (350.000.000)

-  Vốn sự nghiệp                              -                                  -                                -   

II  Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững             534.800.000                                -             (534.800.000)                 -   

-  Vốn đầu tư                              -                                  -                                -   

-  Vốn sự nghiệp            534.800.000                                -             (534.800.000)

III  Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới                              -                                  -                                -   

-  Vốn đầu tư                              -                                  -                                -   

So sánh

STT Nội dung

Biểu mẫu số 17

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số  34/NQ-HĐND ngày  19/12/2025 của Hội đồng nhân dân xã Bắc Yên)

Đơn vị: Đồng

Dự toán 

năm 2025

Dự toán 

năm 2026



Tuyệt đối
Tương đối 

(%)

So sánh

STT Nội dung
Dự toán 

năm 2025

Dự toán 

năm 2026

-  Vốn sự nghiệp                              -                                  -                                -   

D CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

CHỦ TỊCH

Hà Thị Ngọc Yến
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